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Hội nghị Quốc tế về Đa dạng sinh học và Biến đổi khí hậu: mối liên hệ với Đói nghèo và Phát triển bền vững
Đa dạng sinh học rất cần thiết trong việc tạo ra những hàng hoá và dịch vụ của hệ sinh thái một cách bền vững, đóng góp vào phúc lợi chung của loài người (Đánh giá Thiên niên kỷ về Hệ sinh thái 2005). Bài trình bày này đi theo cách tiếp cận nhìn từ tác động của biến đổi khí hậu ở quy mô toàn cầu thông qua đánh giá tác động của đa dạng sinh học ở quy mô quốc gia và xem xét tác động của đói nghèo ở quy mô địa phương. 

Viễn cảnh Đa dạng sinh học toàn cầu 2 của Ban Thư ký Công ước về Đa dạng sinh học (CBD) cho biết các chỉ tiêu của CBD về sinh khối mặt đất tới năm 2010 ở quy mô toàn cầu và khu vực sẽ không có thể đạt được. Theo dự kiến sự suy giảm của đa dạng sinh học sẽ tiếp tục diễn ra với tốc độ không thay đổi trong những thập kỷ sắp tới do hậu quả của sự tăng dân số và phát triển kinh tế. Sự suy giảm đa dạng sinh học ở khu vực Nam và Đông Á đang cao hơn mức trung bình của toàn cầu nhưng theo dự kiến sẽ giảm so với mức độ hiện nay (2005) 55% mức độ đa dạng sinh học hiện nay xuống còn 46% vào năm 2050. Đa dạng sinh học được thể hiện bằng MSA (Sự đa dạng loài trung bình) của những loài nguyên gốc có liên quan tới độ lớn của quần thể trong những hoàn cảnh không bị tác động và được tính toán bởi mô hình đa dạng sinh học GLOBIO 3 tại MNP với sự hợp tác của WCMC và UNEP Grid Arendal. Những tác động trực tiếp từ biến đổi khí hậu (như là một tác động do sự tăng lên của nhiệt độ trung bình của môi trường) được mong đợi là sẽ đóng góp ít hơn 5% trong tổng suy giảm cho tới năm 2050. Nông nghiệp và đặc biệt cơ sở hạ tầng và phát triển đô thị đóng góp nhiều nhất cho sự suy giảm đa dạng sinh học, gây ra bởi sự tăng trưởng kinh tế cao. Nhu cầu gỗ của châu Á cao nhất so với thế giới và theo dự kiến việc khai tác quá mức sẽ diễn tra trước năm 2050. Vùng đất bỏ hoang sẽ phát triển thành hệ sinh thái tự nhiên thứ sinh hoặc sẽ được sử dụng để trồng rừng, góp phần làm tăng giá trị đa dạng sinh học ở những khu vực đó. Các tác động về đa dạng sinh học của 5 lựa chọn chính sách đã được đánh giá. Biện pháp giảm thiểu biến đổi khí hậu bao gồm sản xuất năng lượng sinh học tận dụng lợi thế của diện tích đất nông nghiệp hiện có và bằng cách tăng cường quay vòng sử dụng đất. Điều này tác động qua lại làm tăng sự đa dạng sinh học thông qua việc giảm thiểu biến đổi khí hậu, nhưng tổng tác động ròng là dương so với kịch bản cơ sở của Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD).
Thực trạng của sự đa dạng sinh học tại Việt Nam đã được đánh giá trong mô hình đa dạng sinh học quốc gia vừa mới được xây dựng tại Văn Phòng Chương trình Nghị sự 21 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) với sự hợp tác của các đối tác trong nước. Đánh giá đã sử dụng phương pháp luận GLOBIO 3 và thông tin có tham khảo địa lý về những nhân tố gây sức ép ở cấp quốc gia: (mức độ) sử dụng đất, cơ sở hạ tầng đường xá, sự phân chia cắt của rừng, sự thải ni tơ và biến đổi khí hậu. bản đồ kết quả năm 2000 chỉ ra cho thấy sự đa dạng sinh học còn sót lại có thể tìm thấy ở những khu vực xa xôi hẻo lánh dọc theo biên giới với Lào. Sự đa dạng sinh học tại các khu bảo tồn thì tồi tệ hơn so với dự kiến.
Các nghiên cứu về mối liên hệ giữa đa dạng sinh học và đói nghèo (CRES 2006; Phạm Mạnh Cường 2005) sử dụng khung phân tích đối tượng chính – sức ép – nhà nước – sự ứng phó. Mặc dù người ta có thể mong đợi rằng phúc lợi của con người sẽ tăng lên nếu tài nguyên đa dạng sinh học được khai thác ví dụ: để làm gỗ củi, thực phẩm và chuyển đổi vào quá trình sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi, thì cũng có những “người chịu thua thiệt” điển hình trong cuộc chiến tiếp cận với sự đa dạng sinh học. Sự suy giảm đa dạng sinh học cứ tiếp tục có thể ảnh hưởng tới sinh kế của người dân trong tương lai. Các nghiên cứu điển hình cho biết mức độ che phủ của rừng tại Việt Nam đang tăng lên nhưng diện tích rừng nguyên sinh với những giá trị đa dạng sinh học cao vẫn đang tiếp tục giảm đi. 

Ví dụ người dân chịu thiệt thòi do sự suy giảm đa dạng sinh học là những người dân tộc thiểu số sinh sống trong những khu vực rừng dọc theo biên giới Lào cũng như những ngư dân đánh cá và thu nhặt hải sản ở khu vực ven biển. Ở những khu rừng ngập mặn CRES đã tìm thấy bằng chứng cho thấy sự tiếp cận không hạn chế (bi kịch của nguồn tài nguyên công cộng) đối với sự đa dạng sinh học nguyên sinh đã bị hạn chế bởi ít nhất 3 quá trình lịch sử: quá trình tư nhân hoá các ao và đìa nuôi tôm và trai; quá trình bảo tồn đa dạng sinh học trong các khu bảo tồn, (cả hai đều dẫn tới sự suy giảm về mặt diện tích) và chính sách tiếp cận không hạn chế theo đó người dân từ bên ngoài vào đánh cá và thu hái (khai thác quá mức và giảm chất lượng tài nguyên thiên nhiên còn lại của khu bảo tồn). Các khu bảo tồn và rừng trồng ngập mặn giúp nâng cải thiện mức độ đa dạng sinh học và phòng chống bão nhưng cũng có thể làm tăng mức độ khai thác bên ngoài những khu vực này. Một cách để phát triển bền vững đối với người nghèo ở vùng duyên hải có thể là phương thức quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng với sự hạn chế tiếp cận đối với những nguồn lực chung của cộng đồng. 
Những cộng đồng nông thôn sinh sống ở khu vực núi cao với thói quen canh tác du canh du cư kết hợp với canh tác lúa trong những thửa ruộng nhỏ và khai thác rừng tự nhiên, có nhu cầu khai thác vùng đệm của các khu bảo tồn (với có các quy định mạnh mẽ) và không chấp nhận hỗ trợ của Chính phủ để trồng rừng trên những diện tích đất đã bị suy thoái. Các quá trình suy thoái đất và xói mòn đã hạn chế khả năng tiếp cận tới đất đai màu mỡ cho sản xuất. Những chiến lược giảm đói nghèo bổ xung ví dụ: thâm canh trong sản xuất nông nghiệp (tăng cường các hệ thống thuỷ lợi cho canh tác lúa nước) cũng như ngừng sản xuất nông nghiệp có thể góp phần vào sự phát triển bền vững của khu vực. 
Những nghiên cứu về mối quan hệ giữa đa dạng sinh học và đói nghèo chỉ ra cho thấy các hệ thống sản xuất thuộc nhiều loại đối tượng sử dụng tài nguyên khác nhau gây nên tác động lên cả sự đa dạng sinh học và đói nghèo. Người nghèo gặp nhiều trở ngại trong việc tiếp cận tài nguyên thiên nhiên và/hoặc nguồn nhân lực, những nguồn lực phụ thuộc nhiều và các quy định về chính sách, sự hội nhập thị trường và xu hướng phát triển dân số. Các cuộc chiến tranh và xung đột cũng như những cú sốc về môi trường – khí hậu cũng có thể tạo ra những tình huống dẫn cụ thể tới sự suy giảm hoặc gia tăng sự đa dạng sinh học và đói nghèo. Cuối cùng, chúng ta thảo luận về những biến đổi có thể xảy ra đối với hệ sinh thái rừng ở những khu vực núi cao và duyên hải gây ra bởi biến đổi khí hậu.
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